
1

BỘNÔNGNGHIỆPVÀPHÁTTRIỂNNÔNGTHÔN

DỰÁNHỖTRỢNÔNGNGHIỆPCÁCBONTHẤP-LCASP

BÁOCÁO

KHẢOSÁTTHỰCĐỊAVÀPHỎNGVẤNSÂUNỘIDUNGVỀBỘTINH

LỌCKHÍSINHHỌC

Nhóm cánbộthựchiện:

1. NguyễnVănQuy–Chuyêngiavềbộtinhlọc

2. VũVănCẩm –Kỹthuậtviênthựcđịa

(dựthảolần1)

HàNội,tháng5năm 2018



1

Mụclục

I.ĐẶTVẤNĐỀ 3

II.MỤCTIÊU 3

III.ĐỊABÀNVÀPHƯƠNGPHÁP 3

1.Địabàn 3

2.Phươngpháp 4

IV.KẾTQUẢTHỰCHIỆN 4

1.PhỏngvấncánbộquảnlýtạiPPMU 4

2.PhỏngvấncáccôngtycungcấplắpđặtcôngtrìnhKSH 5

3.Phỏngvấnngườisửdụng 6

4.Quansátthựctếtạithựcđịa 7

5.ĐolườngđánhgiáhiệntrạngchấtlượngbộtinhlọcKSH 7

6.Điểm thínghiệm vàmôhìnhtiềm năng 8

BỐTRÍTHÍNGHIỆM ĐÁNHGIÁHIỆUQUẢXỬLÝH2SCỦAHẠTLỌCP26 10



2

Danhmụcbảng

Bảng1:Thiếtbịdụngcụkiểm trachấtlượngKSH 12

Bảng2:Kếtquảđonồngđộkhítạicáchộgiađìnhvàtrangtrại 18

Danhmụchình

Hình1:CácloạibộtinhlọcTrungQuốcchonhucầuthôngthườngphổbiếntạiViệtnam 16

Hình2:HìnhảnhbộtinhlọcKSHtrongnướcvàthôngtindánđểkháchhàngtiệnliênhệcủacông

tyHưngViệtComposite 16

Hình3:MộtsốhìnhảnhbộtinhlọcchomáyphátđiệnKSH 16

Hình4:QuechỉthịsaukhitiếnhànhđonồngđộkhítrongKSH 18



3

I.ĐẶTVẤNĐỀ

NhữngvấnđềđốivớibộtinhlọcKSHchuyêngiacủanhóm tưvấnđưaratrongđề

cươngdựahoàntoànvàokinhnghiệm thựctếcủacácchuyêngia,thôngquatìm hiểutrên

internetvàmộtsốtàiliệuvàphỏngvấnsơbộmộtsốcácnhântổchứcliênquan.Quá

trìnhđithựcđịalàbướcđirấtquantrọngđểkiểm traxácnhậnlạinhữngvấnđềnêura

cònđúngnữahaykhông,nhữnggiảiphápđưaracócònhợplývàcácđịnhhướngnghiên

cứucònđúngđắn,cácnộidungnghiêncứu,nhữngsảnphẩm củanghiêncứuvàcácchỉ

tiêuđặtralàhợplý,khảthivềmặtkỹthuậtvàđượcthịtrườngchấpnhậnvàcókhảnăng

thươngmạihóacaođểmanglạihiệuquảkinhtế.Trênkếtquảđithựcđịavàkhảosát

phiếusaunày,chúngtôisẽđềxuấtcóđiềuchỉnhyếutốnàotrongđịnhhướngnghiêncứu

đãđưarahaykhôngvàđềxuấtthiếtkếcácnghiêncứuthínghiệm,cácmôhìnhtheocác

địnhhướngnày.

II.MỤCTIÊU

1.Kiểm trađượccácvấnđềđãnêuravớibộtinhlọcKSHchonhucầuthôngthường

vàbộtinhlọcKSHchomáyphátđiện.

2.Kiểm trađượctínhưuviệtvàkhảthicủaviệcchếtạohạtlọcKSHtrênnềnkhoáng

chấtBentonitevàhoạthóabằngcáckhoángchấtmicrovànano.

3.ĐánhgiáđượcchấtlượngcủamộtsốbộtinhlọcKSHcủacáchộ,trangtrạiđang

sửdụng.XácđịnhmụctiêucủabộtinhlọcKSHnghiêncứutănghiệuquảlọcH2S

15%,khảnănggiảm nồngđộH2Sđạtmức200ppm cholầnđođầuvàtuổithọtăng

20%sovớigiátrịtốtnhấtcủa3loạilọcđốichứngphổbiếntrênthịtrườnghiệnnay

làhợplý.Lọcđốichứngbaogồm lọcvuôngđồnghồápsuấtTrungQuốc,lọc

NanogasvàlọctrònTrungQuốc.

4.Giábándựkiếncủabộtinhlọcnghiêncứusửdụngchomụcđíchthôngthườngở

mức180.000đ/bộlàhợplývàthịtrườngchấpnhận.

5.NghiêncứuđượccấutạocủacácbộtinhlọcKSHápdụngchomáyphátđiệntại

cácmôhìnhtrênthựcđịa.

6.Tìm kiếm đượcmộtsốmôhìnhtiềm năngđểbốtríthínghiệm vàthíđiểm tạiNam

Định.

III.ĐỊABÀNVÀPHƯƠNGPHÁP

1.Địabàn

Chúngtôitiếnhànhkhảosáttại03tỉnhcủadựánLCASPgồm:

 Nam Địnhlànơicóđiềukiệnthuậnlợivềsựủnghộcủacáccấp,vềđịalý,giao

thông,chănnuôi,cónhiềucácđiểm làm thínghiệm vàlàm môhìnhtiềm năng.Đây

lànơichúngtôidựkiếnđặtnhữngđiểm thínghiệm,kiểm tracácbộtinhlọcKSHvà

đặtcácmôhình.Vìvậytưvấntậptrungnhiềucôngsứcvàthờigiantrongviệckhảo
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sátphỏngvấntạiđây.

 LàoCailànơiđangcónhữngmôhìnhmáyphátđiệnKSHcósửdụngcácbộtinh

lọcKSHcỡnhỏ.

 BìnhĐịnhlànơicócácmôhìnhmáyphátđiệntrên50KW.

2.Phươngpháp

Chúngtôisửdụngcácphươngphápphỏngvấn,quansátvàđolườngtạithựcđịađểxác

địnhlạicácgiảthuyếtvàmụctiêu,cụthểnhưsau:

 Đểxácđịnhcácvấnđềchúngtôisẽsửdụngphươngphápphỏngvấnvàquansát

thựctế.Chúngtôidùngcáccâuhỏimởphỏngvấnsâutạitỉnhvới03nhóm đối

tượnggồm:ĐạidiệnquảnlýtạicácdựánLCASPtỉnh;cácđạilýcungcấpcông

trìnhKSHvàphụkiệnkhísinhhọcvàcácchủtrangtrạicócácmôhìnhmáyphát

điệnvàmộtsốhộdâncócôngtrìnhKSH.

 ĐểnghiêncứubộclọcKSHtạimôhìnhmáyphátđiệnchúngtôinghiêncứuquan

sátthựctếvàđolường.

 ĐánhgiáchấtlượngcácbộtinhlọcKSHvàxácđịnhđườngcơsởcủamụctiêu

nghiêncứuchúngtôisửdụngphươngphápđolường.Đâylàcôngviệcrấtquan

trọngmangtínhđịnhlượngkhoahọcđểđánhgiáthựctrạngchấtlượngbộtinhlọc

KSHcũngnhưxácđịnhđườngcơsởcủađềcươngnghiêncứuđưaralàhợplýhay

phảiđiềuchỉnh.Chúngtôisửdụngcácthiếtbị,dụngcụcủahãngGASTECcó

nguồngốctừNhậtvàlựachọnnhữngqueđocódảiđophùhợpvớicácchỉtiêu

(Tham khảoPhụlục1:Thiếtbịdụngcụkiểm trachấtlượngKSHvàhướngdẫnsử

dụngthiếtbị),cơchếchỉthịdựavàophảnứnghóahọccủanồngđộchấtcầnđovới

chấtchỉthịcótrongquechỉthịvớidungtíchkhílấyvàotheođịnhmứcvàthờigian

quyđịnh,khiphảnứngxảyracósựthayđổimàuởquechỉthị.Chúngtôiđánhgiá

chấtlượngKSHtrướcvàsaukhiquabộtinhlọcKSHchocácchỉtiêu:nồngđộH2S,

nồngđộCO2vànồngđộhơinướctừđóđánhgiáđượcchấtlượngcủabộtinhlọc

KSH

IV.KẾTQUẢTHỰCHIỆN

1.PhỏngvấncánbộquảnlýtạiPPMU

TạiNam ĐịnhchúngtôiphỏngvấnÔngNguyễnTrọngTấn–ChicụcphóchicụcThúy

kiêm điềuphốiviêndựánLCASPtỉnh.TạitỉnhLàoCaiphỏngvấnBàPhạm ThịHoa-phó

giám đốcPPMU.TạiBìnhĐịnh,chúngtôiphỏngvấnôngNguyễnVănHùng-điềuphốitại

dựántỉnh.Chúngtôinhậnthấy,nhìnchungcáchộlắpđặtcáccôngtrìnhKSHtheodựán

LCASPđềuđượccungcấpcácbộtinhlọcKSHtheocáccôngtrìnhKSHtừđộithợxâyvà

cáccôngtylắpđặt.HầuhếtcácbộtinhlọcnàycónguồngốctừTrungQuốc,hoặccómột

sốmặcdùcótênViệtNam nhưngthựcchấtlàđặttừTrungQuốcvàcáccôngtythường
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khôngcóchếđộbảohànhđốivớisảnphẩm này.Banquảnlýdựáncũngnhậnđượcmột

sốphànnàntừngườidânvềchấtlượngphụkiệnKSHnhưbếp,tìnhtrạngmấtgas,hay

mùihôithốicủaKSH…KhiBanquảnlýxuốngkiểm tracùngcácđộithợkỹthuậtthìcóhơn

40%nguyênnhândobộtinhlọcKSHbịhỏnggâyraviệcănmònbếpvàhởkhí,haybộtinh

lọcKSHbịvỡvõ.TheoýkiếncủaôngNguyễnVănHùngthìhơinướccũnglàm cáchạtlọc

H2Sgiảm tácdụngvìvậycácbiệnpháptáchnướccũngcầnđượcchútrọng.

HiệnkhôngcómộtbênnàođánhgiávềchấtlượngcácbộtinhlọcKSH.Chúngtôighi

nhậnởNam ĐịnhgầnđâycómộtsốbộtinhlọcKSHcủacôngtyLọcKhíXanhhayLọc

HồngBắccónguồngốctừViệtNam đượccungcấptheobểKSHbởicácđạilýcủaCông

tyHưngViệtCompositecóthờigianbảohành6thángtuynhiênchấtlượngvẫnchưađược

kiểm định.Nhữngngườiđượcphỏngvấnrấtmongmuốndựánnghiêncứupháttriểnđưa

vàocungcấpchothịtrườngsảnphẩm bộtinhlọcKSHkhắcphụcđượcnhữnghạnchế

củacácloạibộtinhlọchiệnhành.

2.PhỏngvấncáccôngtycungcấplắpđặtcôngtrìnhKSH

TạiNam ĐịnhchúngtôiphỏngvấnđạilývàđạidiệncủaCôngtyHưngViệtComposite,là

đơnvịcósốlượngcungcấpvàlắpđặtcáccôngtrìnhKSHbằngvậtliệucompositelớn

nhấttrướccũngnhưsaukhicódựánLCASP.Trướcđâycácđơnvịnàynhậpphụkiệntừ

cácnhàcungcấpphụkiệnnhưHùngVươngvàNam Bộ,trongđóbộtinhlọcKSHđềucó

xuấtxứtừTrungQuốc.Có3loạibộtinhlọcKSHTrungQuốccôngtythườngcungcấplà

lọctrònhìnhbầudục,lọcvuôngmàuxanhnhỏvàlọcvuôngtíchhợpđồnghồápsuấtmàu

xanhdatrời.Đasốcáccôngtycungcấploạilọchìnhbầudụcvàloạilọcvuôngxanh

khôngcóđồnghồápsuấtdochiphínhậprẻhơnđểcungcấpkhuyếnmạitheohầm,loại

nàythiếtkếđơngiảnvàkhôngkèm đồnghồápsuất,cótrọnglượngnhỏhơnloạilọc

vuôngkèm đồnghồápsuấtvàkhôngthẩm mỹbằng.GiácủabộtinhlọcKSHhìnhbầudục

vàlọcvuôngxanhkhôngcóđồnghồápsuấtbánkhikhôngkhuyếnmạitheocôngtrình

KSHtùythuộcvàođộithợtừ80.000đ/bộđến190.000đ/bộ.Đốivớibộtinhlọcvuôngkèm

đồnghồápsuấtcógiátừ220.000đ/bộđến280.000đ/bộ.Docácnhàcungcấpphụkiện

chocôngtykhôngcóchếđộbảohànhnênHưngViệtcũngkhôngbảohànhcácphụkiện

nóichungvàbộtinhlọcKSHnóiriêng,trongkhithờigianbảohànhhầm lêntới3năm.Đại

diệnHưngViệtCompositechobiếthọrấtkhônghàilòngvềcácbộtinhlọcKSHvìảnh

hưởngđếnuytíncủacôngty.Khicósựcốngườidùngkhôngthểbiếtđượclàdohầm,do

thiếtbịhaybộtinhlọcKSHbịhỏngvàthườngquytráchnhiệm chocôngtylắpđặthầm,

cáchộthườnggọichokỹthuậtcủacôngtyphànnànvàCôngtythườngphảicửcánbộkỹ

thuậtxuốngkiểm trathìghinhậnhơn80%lỗihỏngbếp,hởkhímấtgascónguyênnhântừ

chấtlượngbộtinhlọcKSH.Côngtymấtrấtnhiềucôngsứcvàchiphíđikiểm travàkhắc

phụcchongườisửdụng.Thậm chíquaphỏngvấnquađiệnthoạivớiđạidiệnđạilýcủa

HưngViệttạiSócTrăngchobiết,cácbếpsửdụngKSHởđâythườnghỏngsau3thángdo

bộtinhlọcKSHkhôngcònhoạtđộng.ĐâycũnglàtìnhhìnhchungđốivớicácCôngty

cungcấplắpđặtcôngtrìnhKSHkhácnhưMôiTrườngXanhhayQuangHuy.Đểkhắcphục

tìnhtrạngtrên,cáccôngtycungcấphầm lấybộtinhlọcKSHcủacôngtyLọcKhíXanhđể

cungcấptheohầm thaythếcácbộtinhlọcKSHcónguồngốctừTrungQuốc,vàđánhgiá
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bộtinhlọcnàytốthơnbộtinhlọcTrungQuốcdovỏchắcchắnhơn,khôngbịvỡhayhởkhí.

Nhữngnhậnđịnh,đánhgiánàymớikinhnghiệm cảm quannhưthấyngọnlửaxanhhơnvà

ítmùihơnchứchưacóđánhgiámangtinhđịnhlượngbằngđolường.Côngtycũngcho

rằnghơinướctrongKSHcũnglàm bộtinhlọcnhanhhỏng,tuynhiênđasốcáchộchỉsử

dụngKSHchocácnhucầuđunnấuthôngthườngnênthànhphầnH2Svàhơinướcthường

khôngảnhhưởngtứcthì,vìvậycáccôngtycungcấpcôngtrìnhKSH cũngkhôngchú

trọngđếnviệctáchhơinướckhỏithànhphầnKSH.

KhiphỏngvấnsâuđạidiệncôngtyThànhTháitạiBìnhĐịnh,đạilýcủaQuangHuyhayđại

diệncủaThànhLộctạiLàoCaichúngtôicũngnhậnđượcnhữngphảnhồivềchấtlượng

bộtinhlọcKSHtươngtựnhưtrên.Cáccôngtychưamạnhdạnmởrộngthịtrườngbánbộ

tinhlọcKSHchongườidùngdochưacóloạibộtinhlọccóthôngtinvàchấtlượngtốtnên

họlongạimấtthờigianxửlýcáctrụctrặcdobộtinhlọcKSHgâyra.

CácđạidiệnđềunhấttrírằngthịtrườngcầncómộtbộtinhlọcKSHvớithôngtinvàchế

độbảohànhrõràng,chấtlượngđượckiểm chứng.Họcóthểchấpnhậngiáđắthơn.

Chúngtôicũngtiếnhànhphỏngvấnđốivớiđạidiệncủacôngtycungcấpmáyphátđiện

KSHcócungcấpbộtinhlọckèm theo.Họcungcấp02loạibộtinhlọc,loạitựchếbằng

phoisắtvàtháptáchnướckèm CO2.Họđềunóirằngchấtlượngđảm bảovànênthaythế

phoisắttrongvòng6tháng,tuynhiênhọkhôngcóphươngphápnàođođểđánhgiáchất

lượng.Nhữngngườiđượcphỏngvấnđồngýrằngcácbộtinhlọctốtphùhợpvớimáyphát

điệnKSHcóthôngtinrõrànghiệnphảinhậptừnướcngoàivàcógiáthànhđắtmàngười

sửdụngmáyphátđiệnKSHkhóchấpnhậntrừnhữngnhàmáycótiềm lựckinhtếvàcó

sựđầutưlớn.ỞmộtsốmáyphátđiệntạiKSHtạiLàoCai,chúngtôighinhậncũnglàbộ

tinhlọcTrungQuốcnhậptheomáyvớibộtinhlọcKSHcókíchthướclớnhơn,vàlọctheo

phươngpháphộpkhôbêntrongchứacáchạtlàcácvậtliệulọcviêntrònnhưlọcKSHsử

dụngchocácnhucầuthôngthường.

3.Phỏngvấnngườisửdụng

TạinhữngtrangtrạivàhộdânchúngtôiphỏngvấnởNam Định,BìnhĐịnh,vàLàoCai,

nhiềungườichủcôngtrìnhkhôngđánhgiátầm quantrọngcủabộtinhlọcKSH.ỞNam

Địnhghinhậncóhộhơn2năm chưathaymàvẫnsửdụngbộtinhlọcKSHcôngtyHưng

ViệtcungcấptheocôngtrìnhKSHtừkhilắpđặt.Cóhộchỉthaykhikhipháthiệnbộtinh

lọcbịvỡhởkhí.Thậm chícónhiềuhộlắpkhôngcầnbộtinhlọcKSH.Chúngtôicũngtiếp

nhậnnhữngýkiếntừngườisửdụngkhôngnắm đượccácthôngtinnhưbộtinhlọcKSH

baolâuphảithay,cácđộithợkỹthuậtKSHcũngkhônghướngdẫnmộtcáchrõràngvề

việcbảodưỡngthaythếbộtinhlọc,cáccôngtyđộithợhiệnítquantâm đếnviệcchăm

sócthaythếphụkiệnchongườidân.KhibộtinhlọcKShbịhỏng,ngườidùngrấtkhókhăn

trongviệctìm kiếm thôngtinnguồnmuahaythế,thườnghọgọichođộithợlắpđặt.Qua

phỏngvấnmộtsốhộởNam Địnhchobiếthọcónhậnđượccuộcgọichăm sóckhách

hàngcủacôngtyHưngViệtCompositehỏithăm tìnhhìnhvềhầm,phụkiệnvàkhuyếncáo

thaythếbộtinhlọcKSH.QuaquansátchúngtôicũngghinhậnthợkỹthuậtcủaCôngty

HưngViệtCompositecóghidánthôngtintạikhuvựcbếpcủacáchộsửdụngđểthuận
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tiệnchongườidùngtrongvấnđềgọibảohành,bảodưỡng.Nhữngngườiđượcphỏngvấn

nàycũngrấtmuốncósảnphẩm bộtinhlọcKSHcócácthôngtinkỹthuậtrõràng,cóchất

lượngtốtđượccáccôngtycóhệthốngphânphốithuậntiệnđếnngườidùngvàchăm sóc

saubánhàngtốt.Nhờđósẽgiảm đượccácthiếthạidochấtlượngkém củabộtinhlọc

KSHgâyranhưbếpKSHnhanhhỏnghaytìnhtrạnghởmấtkhí.Việcnàysẽlàm tănghiệu

quảsửdụngkhívàgiảm ônhiễm môitrườngcũngnhưsứckhỏecủangườidùng.

4.Quansátthựctếtạithựcđịa

Khiquansátthựctếtạithựcđịaởcáctỉnhđãnêu,chúngtôithấynhữngloạibộtinhlọc

đúngnhưnhữnggìchúngtôiđượcnghephỏngvấn.Chúngtôithấyphổbiếncácloạibộ

tinhlọcTrungQuốcđượclắptạicáchộdân.Ghinhậnhiếm hoilắpbộtinhlọcKSHtrong

nướccủaCôngtylọckhíxanhcungcấptheocôngtrìnhKSHcủaHưngViệtComposite.

Cácđộithợkỹthuậthaycáccôngtycònthiếuchútrọngtrongcungcấpcácdịchvụsau

bánhàngchocácchủcôngtrìnhKSH.Tham khảoPhụlục2:cáchìnhảnhquansátthựctếtại

thựcđịaphíadưới

5.ĐolườngđánhgiáhiệntrạngchấtlượngbộtinhlọcKSH

Quađolườngđểđánhgiáchấtlượngthựctếmộtsốbộtinhlọctạicácđịaphươngđithực

địaởcáchộ,trangtrạiphỏngvấnsâuchúngtôithấyrằngđasốcácbộtinhlọcKSHcác

hộđangsửdụngkhôngcòntácdụng.KhichỉsốchấtlượngKSHởđầuvàovàđầuragần

nhưnhauvớicácchỉtiêuđượcđolàH2SvàCO2.Chúngtôicũngtiếnhànhlắpmộtbộtinh

lọctrònTrungQuốcmớilắpchohộnhàbàNguyễnThịThủytạiXuânTrườngNam Định,

sauđótiếnhànhlấymẫuđolườngđểđánhgiá.KếtquảchothấynồngđộH2Sđầuvàolà

2.900ppm,nồngđộđầuracòn1.600ppm,hiệusuấtloạibỏH2Srấtthấp.

KhilấymẫuđolườngđánhgiáchấtlượngbộtinhlọccủaTrungQuốcdùngchomáyphát

điệnKSH5KW tạihộgiađìnhÔngTuyếnởThônLậpGia,GiaPhú,BảoThắng,LàoCaithì

nồngđộH2Sđầuralà2.400ppm sovớinồngđộH2Sđầuvàolà2.900ppm,chứcnăng

loạibỏH2Scủabộtinhlọchầunhưkhôngcótácdụng,nồngđộCO2là35%ởđầuvàovà

30%ởđầura.

TạihộgiađìnhôngNguyễnViếtHưởng,địachỉ:ThônXuânLý,GiaPhú,BảoThắng,Lào

Cai,đođánhgiáchobộtinhlọcKSHtừTrungQuốcdùngchomáyphátđiệnKSHcỡnhỏ

5kW,vớinồngđộH2Sđầuvàolà4.000ppm,nồngđộH2Sđầuralà3.100ppm,nồngđộ

CO2là40%ởđầuvàovà37%ởđầura.

Đođánhgiábộtinhlọctựchếdùngchomáynổcảitạochuyểnđổitừmáyphátdùngdầu

diezensangdùngnhiênliệuKSHđểchạymáyphát225KW tạitrangtrạiThànhPhú–Bình

Định,bộtinhlọctựchếbằng2thùngnhựasửdụngphoisắtđểxửlýH2S,khốilượngsắt

mỗilầnthaythếtừ60–100kg,thờigianthaythế4-6tháng;chohiệusuấtxửlýH2Stừ

3.000ppm xuống500pmm,đâylàhiệusuấtkhátốt,khảnăngxửlýCO2giảm khôngđáng

kể(từ47%xuống45%).Tạiđâychúngtôicóghinhậnsửdụngphươngpháptáchnước

bằngbẫynước.
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Tạihộ nhàôngNguyễnMinhTân,nơidựkiếnđặtmôhìnhbốtríthínghiệm đánhgiábộ

tinhlọcKSH,TiếnhànhđotrênbộtinhlọccũvuôngTrungQuốc,nồngđồH2Strướcvà

saulọctươngứnglà3700ppm và3500ppm,nồngđộCO2trướclọcvàsaulọctươngứng

là37% và32%.

Dochưachuẩnbịkịpquechỉthịnồngđộhơinước,nênchúngtôichưađođượcnồngđộ

hơinướctrongquátrìnhđithựcđịanày,chúngtôisẽtiếnhànhđonồngđộhơinướctrong

KSHtrongquátrìnhbốtríthínghiệm đượcmôtảởdưới.

Cáckếtquảchothấymụctiêucủasảnphẩm nghiêncứuđưaratrongđềcươnglàkhácao

sovớithựctế,nguyênnhâncóthểlàdocácbộtinhlọcđođãcũ,đểđảm bảotinhkhách

quanvàchínhxác,chúngtôikhôngdùngcácdữliệunàyđểlàm đườngcơsở.Chúngtôi

đềxuấttiếnhànhđầutưlắpđặt3loạilọcmớivàphổbiếngồm lọcNanogas,lọcvuông

kèm đồnghồápsuấtTrungQuốcvàlọcbầudụcTrungQuốctiếnhànhthínghiệm:“THÍ

NGHIỆM ĐÁNHGIÁHIỆUQUẢXỬLÝH2SCỦAHẠTLỌCP26VÀXÁCĐỊNHĐƯỜNGCƠSỞ”như

môtảbốtríthìnghiệm ởdướiđểxácđịnhđườngcơsơchonghiêncứu.

6.Điểm thínghiệm vàmôhìnhtiềm năng

Kếthợpvớicácđịnhhướngnghiêncứucủacácnộidungnghiêncứukhác,vớisựhỗtrợ

củaPPMUtỉnhNam ĐịnhvàsựgiúpđỡtừmạnglướicủacôngtyHưngViệtComposite,

chúngtôiđãtìm kiếm đượcmộtsốtrangtrạicócácđiềukiệnthíchhợpđểlàm các

điểm thínghiệm vàtriểnkhaicácmôhình.TrongđócótrangtrạinhàÔngNguyễn

MinhTân(cóthôngtinnhưbêndưới)sẵnsàngchochúngtôilàm cácthínghiệm để

đánhgiáhiệusuấtchấtlượngbộtinhlọcKSHthuộcđềtạinghiêncứu.

 Địachỉ:Xóm 4–HảiAn–HảiHậu–Nam Định

 Sốđiệnthoại:0962.482.350

 LoạiHầm:PhủbạtHDPE1000m3

 Quymôtrangtrại:1000heothịt.Sốheohiệncó:1050heothịt

 Máyphátđiện:côngsuất25kW,loại3pha

Hãngmáy:MáynổTrungQuốc.CủphátViệtNam

 Lượngtiêuthụđiệnhàngthángtrungbình:10.000.000VND/tháng

 Khảosátsơbộ:Trangtrạinằm trênvịtríkhuchuyểnđổicủaxãHảiAn.Vịtríđẹp,

đườngxáthuậnlợi.

Chủhộrấtnhiệttình,sẵnsàngtham gialàm môhìnhthíđiểm tíchhợpquymôvừavàcho

phépchúngtôidùngđịađiểm đểtiếnhànhcácthíđiểm tạithựcđịa.

V.KẾTLUẬN,KIẾNNGHỊVÀKẾHOẠCHTIẾPTHEO
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Quacáckếtquảkhảosátphỏngvấnsâuvàđolườngthựctếtrongquátrìnhđithựcđịa

chúngtôiđưaracáckếtluậnsau:

 Cácvấnđềđãchỉratrongđềcươngnghiêncứulàchínhxác:Chấtlượngbộtinhlọc

KSHkhôngtốtvàcácthôngtinhướngdẫnhầunhưkhôngcó,cácdịchvụkỹthuật

saubánhàngcủacácđộithợvàcôngtycònyếu.

 Nộidungsảnphẩm nghiêncứuđốivớibộtinhlọcKSHđưaratrongđềcươnglà

phùhợpvớiyêucầucủathịtrườngvàtriểnkhaithànhcôngsẽmạnglạihiệuquả

kinhtếtolớnchotoànxãhội.

 CácmụctiêuđãđặtrachonghiêncứupháttriểnbộtinhlọcKSHtrongđềcương

nghiêncứulàkhảthi.

 Cáccấpquảnlývàngườidânủnghộđốivớinộidungnghiêncứuvàsẵnsàngphối

hợp,chodùngđịađiểm đểtiếnhànhcáchoạtđộngthửnghiệm,thíđiểm.

Chúngtôisẽcókếtluậnvàbáocáochitiếthơnsaukhicókếtquảkhảosátrộngcáchộ

dânbằngphiếutrên10tỉnhcủadựánLCASP.

VìvậychúngtôikiếnnghịlãnhđạoCPMUtạođiềukiệnchotriểnkhainộidungnghiêncứu

này.Dựatrênkếtquảthựcđịacủachuyêngiacóđược,chúngtôidựđịnhtriểnkhaicác

côngviệctiếptheochonộidungnghiêncứugồm:

1.Tiếnhànhnhập03mẫulọcKSHchomáyphátở03quymôđểnghiêncứu.

2.Tiếnhànhphântíchmẫucho03loạilọcthôngthườngphổbiếnhiệnnayđểxácđịnh

thànhphầnvậtliệulọcnghiêncứucũngnhưthôngtinchongườidùng.

3.Muacácvậttưđểchếtạocácbộtinhlọcmẫucủanộidungnghiêncứunày.

4.Bốtrítiếnhànhcácthínghiệm đểđánhgiáhiệusuấtbộtinhlọcKSHpháttriểnvàxác

địnhđườngcơsởcủanộidungnghiêncứucósosánhvới03loạilọcđốichứnglàcácloại

đangdùngphổbiếnhiệnnay.(Tham khảomôtảbốtríthínghiệm phíadưới)

5.Thuêmuacácthiếtbịcầnthiếtđểđolườngvànghiêncứukhác.

Kếhoạchchitiếtchúngtôisẽgửitrongbáocáohàngtháng.Dướiđâylàmôtảbốtríthí

nghiệm đánhgiáhiệuquảxửlýH2ScủahạtlọcP26chúngtôidựđịnhtriểnkhai.Kính

monglãnhđạoCPMUchoýkiếnchỉđạo.
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BỐTRÍTHÍNGHIỆM ĐÁNHGIÁHIỆUQUẢXỬLÝH2SCỦAHẠTLỌCP26VÀXÁC
ĐỊNHĐƯỜNGCƠSỞ.

1.Bốtríthínghiệm đánhgiáhiệuquảxửlýH2ScủahạtlọcP26

1.1.Mụctiêu

 Sảnphẩm lọcchonônghộđiểnhình4–6người(chiếm đasố)

 Tuổithọ9tháng,xửlýH2S–lầnđođầutiên200ppm,lầnđothángthứ9vẫncó

khảnănglọcđược50% H2SsovớigiátrịđầuvàocủaH2Strongkhoảng3000-

4000(ppm)

1.2.Thiếtbị

Lọcnghiêncứu,03loạilọcđốichứnglànhữnglọcphổbiếntrênthịtrường,đồnghồđolưu

lượng,trangtrạicóhầm HDPE,thiếtbịđochấtlượngkhíbiogas,bếpđôibiogas.

1.3.Sơđồbốtríthínghiệm

1.4.Cácbộtinhlọcđốichứng
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Lọcđốichứngsosánh:Nanogas,02bộtinhlọcTrungQuốclà03loạilọcchonhucầu

bìnhthườngđượcsửdụnghiệnnay.

1.5.Phươngpháp:Yêucầuđầuvàođảm bảolọcđượcnghiêncứuvàlọcđốichưnggiống

nhau

 Lấyhạtlọcchovàocùngloạiốngcókíchthướcnhư nhau

 Lắptrên1hầm HPPEđảm bảolượngKSHsửdụng9thángcho5loạilọcvớithời

gianthínghiệm ngắnhơn(nếulắphầm nhỏcần9thángmớiđánhgiáđược)

 ĐốtlượngKSH9thángdùngcủahộgiađình4-6ngườisửdụngcácbếpđôibiogas,

đovàđánhgiáởcácmứcsửdụng1tháng,2tháng,3tháng…9tháng.

1.6.Phươngánđịađiểm chọnlựa

Phươngán1:HộÔng:NguyễnMinhTân

 Xóm 4–HảiAn–HảiHậu–Nam Định

 Sốđiệnthoại:0962.482.350

 Loạihầm:PhủbạtHDPE1000m3

 Quymôtrangtrại:1000heothịt.Sốheohiệncó:1050heothịt

 Máyphátđiện:côngsuất25kW.Loại3pha

Hãngmáy:MáynổTrungQuốc.CủphátViệtNam

 Lượngtiêuthụđiệnhàngthángtrungbình:10.000.000VND/tháng

 Khảosátsơbộ:Trạinằm trênvịtríkhuchuyểnđổicủaxãHảiAn.Vịtríđẹp,đường

xáthuậnlợi

Phươngán2:HộôngNguyễnVănToán

 Xóm 10–XuânThượng-XuânTrường-Nam Định

 Sốđiệnthoại:0963886359

 Quymô:200lợnlái,2000lợnthịt

 Loạihầm:hầm bạt1500m3

 Máyphátđiện:2máyphátđiện50kVAcũ

 Môhình:hầm lớn.

 Khảosátsơbộ:Vịtríđẹp,đườngxáthuậnlợi

1.7.Phiếughithôngchéptheodõisốliệuđínhkèm

2.ĐánhgiáhiệuquảxửlýH2ScủalọcP26sovớilọcđốichứng

Cácbướcvàđịađiểm tươngtựtrênnhưnggiữnguyênthiếtkếlọcđốichứng(khôngcho

hạtlọcsangcùngốngvớilọcthiếtkế)
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Phụlục1:DanhmụccácthiếtbịđolườngđánhgiáchấtlượngKSHvàhướng
dẫnsửdụngthiếtbị

Bảng1:Thiếtbịdụngcụkiểm trachấtlượngKSH

STT Thiếtbị Xuấtsứ Côngdụng Hìnhảnhminhhọa

1

Gas

samplin

gpump

setGV-

100S

Hãng

Gastec

–Nhật

Bản

Thiếtbịlấy

mẫukhísinh

họcdungtích

100mml,

50mml

2

Detector

tube

No.2HH

C02

Hãng

Gastec

–Nhật

Bản

Quechỉthị

nồngđộkhí

CO2

3

Detector

tube

No.4H

H2S

Hãng

Gastec

–Nhật

Bản

Quechỉthị

nồngđộkhí

H2S

4

Detector

tube

No.6LP

Pipeline

Dew

Point

Tube

H2O

Hãng

Gastec

–Nhật

Bản

Quechỉthị

nồngđộkhí

H2O
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5

Vankhí,

ống

nhựa

Vankhí,ống

nhựadẫn

nguồnkhí

biogascầnthí

nghiệm

6
Ốngcao

su

Ốngcaosu

mềm trung

giandẫnkhítừ

saukhóakết

nốivớiquechỉ

thị

7
Đồnghồ

bấm giờ

Casio–

Nhật

Bản

Đothờigianđo

khí

8

Daocắt

ống,keo

dán

nhựa,

khẩu

trang,

gangtay,

bậtlửa

Cácdụngcụ

kháckèm theo

trongquátrình

đo
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HướngdẫnsửdụngthiếtbịGASTEC

-Ngườitham giathínghiệm mặcbảohộlaođộng,đigangtay,khẩutrangtrướckhi

làm;

-Khóavankhíbiogastổngtừđầunguồnsinhkhítừhầm biogas(cáccôngtrìnhkhí

sinhhọcđềucóvankhóatổngđầuracủahầm);

-LựachọnvịtríđườngốngdẫnkhíbiogastừcôngtrìnhKSHđếnvịtrílắpđặtlọc

thuậnlợichoviệcthaotácđođạc,tríchbổsung01đườngdẫnkhísinhhọcđểthí

nghiệm vàlắp01vankhóakhíđểđóngmởkhithaotácnghínghiệm (thaotáccắt,

lắpống,vankhíđảm bảokínkhítbằngviệclựachọnốngcóđườngkínhđồngnhất,

bôikeođềuhoặchơlửa)

-Đóngvanđườngốngtrích,mởkhóavantổng,sauđómởkhóavanđườngống

tríchvàbậtthiếtbịsửdụngkhísinhhọcđểđảm bảokhítrongđườngốngđồng

nhấtvớikhísinhratronghầm biogas(xảhếtkhôngkhíchiếm chỗkhithaotáccắt

tríchđườngốngdẫnkhí).

-Lựachọnquetestphùhợpvớichấtđịnhđođạc,dángiấyghinhớđãghiđầyđủ

thôngtinvịtríthínghiệm lênquetest.Bẻ2đầubịtquetestbằngthiếtbịgắntrên

thiếtbịlấymẫukhí,lắp01đầuquetestlênthiếtbịlấymẫu(đầuđãđượcđược

đánhdấutrênquetest).Đầucònlạiđượcnốivớiđườngốngdẫnkhísaukhóabằng

ốngcaosumềm (khoảngcáchđườngốngtừquetestđếnkhóađườngốngtrích

làm thínghiệm phảicốđịnhvàngắnnhấtđểgiảm thiểusaisốkhiđo)

-Điềuchỉnhthiếtbịđovềdungtíchđịnhđo(dùng50mmlhoặc100mmlkhí),chuẩn

bịđồnghồbấm giờvềvịtrí00,mởkhóađườngdẫnkhívàđợithờigian2-5phút

nhằm cholượngkhítrongđoạnốngtừkhóađếnquetestđồngnhấtvớikhítrong

đườngốngchínhvàtronghầm.

-Đồngthờibấm đồnghồvàthaotáchútkhítừđườngốngđiquaquetestvàothiết

bịchứakhí.Thaotáchútkhíđảm bảochậm,đềusaochothờigianhútđủthểtích

khí(50mmlhoặc100mml)45giâyđốivớiđoH2S,60giâyđốivớiCO2.v.v..đốivới

chấtcóquyđịnhthờigiankhácnhau(nhằm đảm bảotốcđộkhíđiquaquetestđủ

đểxảyraphảnứnghóahọc);

-Saukhihútxonggiữnguyênthiếtbịđotrong1phútnhằm đảm bảocânbằngáp

suấttrongđườngốngvàtrongthiếtbịđo.Sauđóđóngkhóađườngốngtrích,rút

quetestvàốngcaosurakhỏikhóa.

-Xácđịnhvịtríruộtquetestđổimàu(từtrắngsangnâuhoặctừvàngsangvàng

đậm tùytheoloạiquetest),đọcsốđọctrênquetạivịtríđổimàu.

+Nồngđộchấtđo=TrịsốđọcX1nếuthiếtbịđođểởthang100mml;
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+Nồngđộchấtđo=TrịsốđọcX2nếuthiếtbịđođểởthang50mml;

-Hoàntấtquytrìnhđođạc,sauđóvệsinhthiếtbịđo,lưumẫuvàlưusốliệu.

.PhươngphápthựchiệnđonồngđộcácchấttrongkhíBigoassaulọc

-Ngườitham giathínghiệm mặcbảohộlaođộng,đigangtay,khẩutrangtrướckhi

làm;

-Khóavankhíbiogastổngtừđầunguồnsinhkhítừhầm biogas(cáccôngtrìnhkhí

sinhhọcđềucóvankhóatổngđầuracủahầm);

-Lựachọnvịtríđườngốngdẫnkhíbiogastừlọckhíđếnthiếtbịsửdụngkhíbiogas

-Cácbướctiếptheogiốngđotrướclọc.
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Phụlục2:Mộtsốhìnhảnhquansátthựctếtạithựcđịa

Hình1:CácloạibộtinhlọcTrungQuốcchonhucầuthôngthườngphổbiếntạiViệtnam

Lọcvuôngnhỏđượcchụp

tạihộdânởNam Định

Lọchìnhbầudục Lọcvuôngcóđồnghồápsuất

đượcchụptạihộdânởNam

Định

Hình2:HìnhảnhbộtinhlọcKSHtrongnướcvàthôngtindánđểkháchhàngtiệnliênhệ
củacôngtyHưngViệtComposite

Hỉnhảnhlọckhíxanhđượclắpđặtbởi

côngtyHưngViệtCompositeghinhậntại

Nam Định

ThôngtinliênhệcủacôngtyHưngViệt

CompositedántạihộdântạiNam Định
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Hình3:MộtsốhìnhảnhbộtinhlọcchomáyphátđiệnKSH

Bộtinhlọcchomáyphát

LSA42.3L955.2kW /3

phasethuộcgói36tạitrang

trạiHuyTuyếtBìnhĐịnh

Bộtinhlọctựchếchomáy

phát225KVAchuyểnđổi

bởinhóm GATECtạitrang

trạiThànhPhúBìnhĐịnh

BộtinhlọcKSHchomáy

phátcỡnhỏthuộcgói36tại

môhìnhởLàoCai
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Phụlục3:Mộtsốkếtquảvàhìnhảnhđothựctếtạithựcđịa

Bảng2:Kếtquảđonồngđộkhítạicáchộgiađìnhvàtrangtrại

Lần

đo
Ngàyđo

NồngđộkhíH2S NồngđộkhíCO¬¬2

GhichúĐầuvào

trước

lọc(ppm)

Đầurasau

lọc(ppm)

Đầuvào

trướclọc(%)

Đầura

saulọc

(%)

Hộgiađình:ChịNguyễnThịThủy Địachỉ:Nam Định Loạihầm:composite7m3

1 16/04/2018 2900ppm 2600ppm 35% 30%
Lọccũ

TrungQuốc

2 16/04/2018 2900ppm 1600ppm
Lọcmới

TrungQuốc

Hộgiađình:ĐỗXuânHà Địachỉ:Nam Định LoạiCTKSG:composite7m3

1 16/4/2018 1900ppm 1800ppm

Hộgiađình:ĐặngViếtChinh Địachỉ:Nam Định LoạiCTKSH:Composite9m3

1 16/4/2017 4200ppm 2800ppm

ÔngNguyễnMinhTân Địachỉ:Nam Định LoạiCTKSH:HDPE1000m3

4/5/2018 3700ppm 3500ppm 37% 32% Lọccũ

TrungQuốc

Hộgiađình:ÔngTuyến Địachỉ:ThônLậpGia,GiaPhú,BảoThắng,LàoCai

LoạiCTKSH:2côngtrìnhKSH64m3

1 17/4/2018 2900ppm 2400ppm 35% 30% LọcTrung

Quốcnhập

theomáy

phát

Hộgiađình:NguyễnViếtHưởng Địachỉ:ThônXuânLý,GiaPhú,BảoThắng,LàoCai

Hầm xây:20m3x2côngtrìnhKSH

1 17/4/2017 4000ppm 3100ppm 40% 37% LọcTrung

Quốcnhập

theomáy

phát

Hộgiađình:TrangtrạiThànhPhú-HệthốngtinhlọcKSHchomáyphátđiện

quymôlớn Địachỉ:BìnhĐịnh LoạiCTKSH:HDPE

1 24/04/2018 3000ppm 600ppm 49% 47%

Lọctựchế

bằngphoi

sắt

Hình4:QuechỉthịsaukhitiếnhànhđonồngđộkhítrongKSH



19

Hìnhảnhquechỉthịtrướckhiđo Hìnhảnhquechỉthịsaukhiđo

Hình5:HìnhảnhkỹthuậtviêntiếnhànhđođánhgiáchấtlượngKSH

BìnhĐịnh LàoCai
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Nam Định Nam Định


